Chương trình đào tạo thạc sĩ luật học		Đề cương chi tiết học phần 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
(Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Luật Quốc tế theo định hướng ứng dụng)
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN
Tên học phần: Tương trợ tư pháp giữa Việt Nam và các nước
Loại học phần: Tự chọn
Mã số học phần:  LQT- 06			Số tín chỉ của học phần:04
Các học phần tiên quyết:
II. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN
	Số TT
	Họ và tên giảng viên tham gia giảng dạy học phần
	Nơi công tác
	Liên hệ

	
	
	
	Email 
	Số điện thoại

	1
	TS. Nguyễn Thái Mai 
	Trường ĐH Luật HN
	mai_luatquocte@yahoo.com
	0912376293

	2
	TS. Nguyễn Hồng Bắc
	Trường ĐH Luật HN
	hongbac128@yahoo.com
	0904764784

	3
	TS. Vũ Thị Phương Lan
	Trường ĐH Luật HN
	tovuhoalan7273@gmail.com
	0983660702

	4
	PGS.TS. Nguyễn Thị  Thuận
	 Trường ĐH Luật HN
	thuannguyenhlu@gmail.com
	0913562357


III. MÔ TẢ HỌC PHẦN
1. Mục tiêu của học phần
Về kiến thức:
- Nắm được các vấn đề chung về tương trợ tư pháp quốc tế như khái niệm, nguyên tắc, nguồn luật, phạm vi, nội dung ủy thác tư pháp. Nắm được trình tự, thủ tục thực hiện ủy thác tư pháp, gồm ủy thác tư pháp của Việt Nam và ủy thác tư pháp của nước ngoài như thẩm quyền, thời hạn….
-Ủy thác tư pháp quốc tế về dân sự là một nội dung quan trọng của Tố tụngdân sự quốc tế.Học viên cần phải nắm vững kiến thức cơ bản về Ủy thác tư pháp quốc tế, bao gồm các nội dung chính sau:(i)Khái niệm, vai tròỦy thác tư pháp quốc tế ; (ii) Các nội dung cơ bản của Ủy thác tư pháp quốc tế theo quy định của các văn bản pháp luật hiện hành (như Luật Tương trợ Tư pháp năm 2007 và Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015...)(iii). Những điểm mới cơ bản về Ủy thác tư pháp quốc tế về dân sự theo quy định của các văn bản pháp luật hiện hành (Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015;Nghị đinh 92CP/ 2008/;Thông tư 12/2016/)
- Nắm được Lịch sử hình thành và phát triển của Hội nghị La hay về tư pháp quốc tế. Phân tích được Mục đích và chức năng, nhiệm vụcủa Hội nghị La hay. Nắm được Thành viên và cơ cấu, tổ chức của Hội nghị La hay. Phân tích đượcÝ nghĩa của việc Việt Nam gia nhập Hội nghị/ Phân tích được Kế hoạch thực hiện quyền và nghĩa vụ thành viên của Việt Nam trong Hội nghị. Đánh giá được Kinh nghiệm gia nhập, thực hiện quyền và nghĩa vụ theo các Công ước La Hay của một số nước thành viên có giá trị tham khảo cho Việt Nam
- Phân tích được Công ước La Hay ngày 18/03/1970 về thu thập chứng cứ ở nước ngoài trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại;Phân tích được Công ước La Hay ngày 15/11/1965 về tống đạt ra nước ngoài các giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại (Công ước La Hay năm 1965);Phân tích đượcCông ước ngày 01/02/1971 về công nhận và thi hành bản án dân sự và thương mại của nước ngoài;Phân tích được Công ước La Hay ngày 05/10/1961 về miễn hợp pháp hoá giấy tờ công của nước ngoài, thường được gọi là Công ước Apostille; Đánh giá được vấn đề gia nhập Công ước La hay năm 1965 của Việt Nam và Sự cần thiết gia nhập Công ước Apostille của Việt Nam
- Ph©n tÝch vµ so s¸nh ®ưîc quan niÖm cña c¸c nưíc thuéc hÖ thèng ph¸p luËt kh¸c nhau vÒ tư¬ng trî tư ph¸p hình sự. Ph©n tÝch ®ưîc ®Æc ®iÓm cña ho¹t ®éng tư¬ng trî tư ph¸p hình sự. Ph©n tÝch ®ưîc c¬ së lý luËn vµ c¬ së ph¸p lý cña ho¹t ®éng tư¬ng trî tư ph¸p hình sự.Ph©n tÝch vµ so s¸nh ®ưîc néi dung cña c¸c ®iÒu ưíc quèc tÕ song phư¬ng vµ ®a phư¬ng quy ®Þnh vÒ tư¬ng trî tư ph¸p hình sự. Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ ®ưîc thùc tiÔn ho¹t ®éng tư¬ng trî tư ph¸p hình sự ë ViÖt Nam qua ho¹t ®éng cô thÓ. Phân tích được thực trạng và nhu cầu ký kết, gia nhập điều ước quốc tế về TTTP của Việt Nam.Đánh giá được thực tiễn tương trợ tư pháp quốc tế về hình sự giữa VN với các nước nói chung và với các nước Asean nói riêng trong hoạt động cụ thể: Dẫn độ tội phạm, chuyển giao người bị kết án hình phạt tù. Nắm được và vận dụng được thủ tục dẫn độ nhằm phục vụ công tác truy cứu trách nhiệm hình sự, dẫn độ để chấp hành hình phạt.
Về kỹ năng: 
-  Có khả năng nhận thức và vận dụng các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tương trợ tư pháp, có kỹ năng giải quyết và xử lý vụ việc cần tương trợ tư pháp nhanh chóng, chính xác. Thực hành giải quyết một số tình huống phát sinh trong thực tiễn cần tiến hành tương trợ tư pháp của nước ngoài tại Việt Nam hoặc của Việt Nam tại nước ngoài.
- Phân tích, đánh giá, những thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện Ủy thác tư pháp quốc tế vê dân sự giữa Việt Nam với các nước. Nêu lên các kiến nghị giải pháp để nâng cao hiệu quả thực hiện ủy thác tư pháp giữa Việt Nam với các nước trong việc giải quyết các vụ việc dân sự theo nghĩa rộng có yếu tố nước ngoài
- Lựa chọn, vận dụng một cách phù hợp các nguồn luật áp dụng để giải quyết vụ việc TTTPQT cụ thể.
2. Nội dung giảng dạy của học phần
Chuyên đề 1: Khái quát về tương trợ tư pháp quốc tế
* Họ và tên giảng viên:   
Vũ Thị Phương Lan Email: tovuhoalan7273@gmail.com Điện thoại:0983660702
* Nội dung giảng dạy: 
- Khái quát về tương trợ tư pháp quốc tế
- Nguyên tắc tương trợ tư pháp quốc tế
- Hệ thống pháp luật về tương trợ tư pháp
- Phạm vi và nội dung ủy thác tư pháp
- Trình tự, thủ tục thực hiện ủy thác tư pháp
* Tài liệu tham khảo: 
- Tài liệu tham khảo bắt buộc: 
+ Giáo trình TPQT,  Đại học Luật Hà Nội, NXB Tư pháp năm 2017.
+ Bộ Luật tố tụng dân sự 2015
+ Luật Tương trợ tư pháp 2007.
+ TT 12/2016/TTLT/BTP-BNG-TANDTC ngày 19/10/2016
+ 18 hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt Nam với các nước.
+ Công ước La Hay năm 1965 về tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại
+ Đề tài cấp trường năm 2017: Quy định của BLTTDS 2015 về giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài (TS. Vũ Thị Phương Lan chủ nhiệm đề tài)
+ Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 NXB Lao động 2016 (TS. Bùi Thị Huyền chủ biên)
+ Báo cáo số 413/BC-CP ngày 17/10/2014 về Hoạt động tương trợ tư pháp của Chính phủ trình Quốc hội.
- Tài liệu tham khảo tự chọn: 
Chuyên đề 2: Ủy thác tư pháp quốc tế giữa Việt Nam và các nước 
* Họ và tên giảng viên:
TS. Nguyễn Thái Mai Email:   mai_luatquocte@yahoo.comĐiện thoại:0912376 293
* Nội dung giảng dạy
- Khái quát chung về Ủy thác tư pháp quốc tế 
- Các nội dung cơ bản của Ủy thác tư pháp quốc tế
- Một số điểm mới về Ủy thác tư pháp quốc tế theo quy định của các văn bản pháp luật hiện hành của Việt Nam
-Thực tiễn Ủy thác tư pháp quốc tế về dân sự giữa Việt Nam với các nước.
- Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Ủy thác tư pháp quốc tế trong việc giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam
* Tài liệu tham khảo 
- Tài liệu tham khảo bắt buộc: 
+  Bộ luật Tố tụng  dân sự 2015
+ Luật Tương trợ Tư pháp 2007
+Hiệp định tương trợ Tư pháp giữa Việt Nam với các nước
+ Giáo trình Tư pháp quốc tế - Trường Đại học Luật Hà Nội- NXB Tư pháp- Hà Nội 2017 
+ Giáo trình Luật tương trợ tư pháp- Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội- NXB Chính trị Quốc gia 2016
+ Đặng Trung Hà " Tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự- Thực trạng và giải pháp ". Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, Số 12/ 2002
+ Hội thảo về Tương trợ Tư pháp- Nhà pháp luật Việt Pháp, Hà Nội, ngày 4, 5, năm 2006
- Tài liệu tham khảo tự chọn: 
Chuyên đề 3: Tương trợ tư pháp quốc tế trong khuôn khổ Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế
* Họ và tên giảng viên: 
- TS. Nguyễn Hồng BắcEmail:   hongbac128@yahoo.comĐiện thoại:0904764784
* Nội dung giảng dạy
- Tổng quan Hội Nghị La Hay về tư pháp quốc tế
- Các công ước La Hay về tương trợ tư pháp quốc tế của Hội nghị
-Vấn đề gia nhập và Ý nghĩa của việc Việt Nam gia nhập Hội nghị
- Kinh nghiệm gia nhập, thực hiện quyền và nghĩa vụ theo các Công ước La Hay của một số nước thành viên có giá trị tham khảo cho Việt Nam
- Thực hiện các Công ước La hay về TTTTQT tại Việt Nam
* Tài liệu tham khảo: 
- Tài liệu tham khảo bắt buộc: 
+ Đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2015 “Hội nghị La Hay về Tư pháp quốc tế - một số vấn đề lý luận và thực tiễn”
+Hướng dẫn học và ôn tập môn Tư pháp quốc tế, Nhà xuất bản Tư pháp, Hà Nội năm 2012, tái bản 2014.
+ Luật TTTPQT năm 2007 và văn bản hướng dẫn.
+Các Công ước La hay về TTTPQT
- Tài liệu tham khảo tự chọn: 
+ Nguyễn Hồng Bắc “Công ước La Hay năm 1965 và sự cần thiết gia nhập của Việt Nam”Tạp chí luật học số 3 năm 2017.
+ Nguyễn Hồng Bắc “Công ước La Hay năm 1961 về hợp pháp hóa giấy tờ tài liệu công nước ngoài và sự cần thiết gia nhập của Việt Nam”,Tạp chí luật học số 5 năm 2017.
Chuyên đề 4: Tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam với các nước 
* Họ và tên giảng viên: 
- PGS. TS. Nguyễn Thị Thuận    Email:   thuannguyenhlu@gmail.comĐiện thoại:0913562357
* Nội dung giảng dạy
- Khái niệm tương trợ tư pháp hình sự
- Nguyên tắc tương trợ tư pháp về hình sự 
- Nội dung tương trợ tư pháp hình sự 
- Cơ sở pháp lý tiến hành tương trợ tư pháp hình sự giữa Việt Nam với các nước 
- Thực tiễn thực hiện các thoả thuận tương trợ tư phápn giữa Việt Nam với các nước  
* Tài liệu tham khảo: 
- Tài liệu tham khảo bắt buộc
+  Luật tương trợ tư pháp quốc tế năm 2007
+ Hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt nam và các nước, NXB chính trị quốc gia năm 2001;
- Tài liệu tham khảo tự chọn:
+ Đặng Hoàng Oanh (2010), Thực trạng và nhu cầu ký kết, gia nhập các điều ước quốc tế về TTTP của Việt Nam - Cổng thông tin điện tử BTP
[bookmark: _GoBack]3. Hình thức tổ chức giảng dạy học phần

	Số TT
	Tên vấn đề/chuyên đề được giảng dạy trong học phần
	Lý thuyết
	Tự học
	Làm việc nhóm
	Thảo luận
	Tổng số tiết giảng LT, TL

	1
	Khái quát về tương trợ tư pháp quốc tế
	4
	24
	4
	4 (8)
	12

	2
	Ủy thác tư pháp quốc tế giữa Việt Nam và các nước
	4
	32
	6
	6 (12)
	16

	3
	Tương trợ tư pháp quốc tế trong khuôn khổ Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế
	4
	32
	6
	6 (12)
	16

	4
	Tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam với các nước
	4
	32
	6
	6 (12)
	16


4. Kiểm tra đánh giá học phần
4.1. Kiểm tra thường xuyên: 
a) Hình thức kiểm tra, đánh giá: 01 bài kiểm tra viết trên lớp
b) Thang điểm đánh giá: 10 (Mười)
c) Trọng số điểm: Theo quy chế đào tạo hiện hành
4.2. Thi kết thúc học phần:       
a) Hình thức kiểm tra, đánh giá: Viết tiểu luận 
b) Thang điểm đánh giá: 10 (Mười)
c) Trọng số điểm: Theo quy chế đào tạo hiện hành
IV. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHI TIẾT CỦA HỌC PHẦN
IV. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHI TIẾT CỦA HỌC PHẦN
1. Chuyên đề 1:Khái quát về tương trợ tư pháp quốc tế
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	- Khái quát chung về tương trợ tư pháp
-Hệ thống pháp luật về tương trợ tư pháp
- Phạm vi, nội dungủy thác tư pháp
	· Giảng lý thuyết

	4

	Buổi 2
	- Trình tự, thủ tục thực hiện ủy thác tư pháp
	- Thảo luận;
	4

	Buổi 3
	- Giải quyết một số vụ việc cụ thể
	- Thảo luận
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm;
	4


2. Chuyên đề 2:Ủy thác tư pháp quốc tế giữa Việt Nam và các nước
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	- Khái quát chung về Ủy thác tư pháp quốc tế
- Một số điểm mới về Ủy thác tư pháp quốc tế theo quy định của các văn bản pháp luật hiện hành của Việt Nam
	· Giảng lý thuyết

	4

	Buổi 2
	- Thực tiễn Ủy thác tư pháp quốc tế về dân sự giữa Việt Nam với các nước.
- Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Ủy thác tư pháp quốc tế trong việc giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam
	- Thảo luận

	6

	Buổi 3
	Giải quyết một số vụ việc cụ thể
	- Thảo luận
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm;
	6


3. Chuyên đề 3:Tương trợ tư pháp quốc tế trong khuôn khổ Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	- Tổng quan HN La Hay về tư pháp quốc tế
- Nội dung các công ước La Hay về tương trợ tư pháp quốc tế của Hội nghị
- Vấn đề gia nhập và ý nghĩa của việc Việt Nam gia nhập Hội nghị
	· Giảng lý thuyết

	4

	Buổi 2
	- Kinh nghiệm gia nhập, thực hiện quyền và nghĩa vụ theo các Công ước La Hay của một số nước thành viên có giá trị tham khảo cho Việt Nam
- Thực hiện các Công ước La hay về TTTTQT tại Việt Nam
	- Thảo luận

	6

	Buổi 3
	Giải quyết một số vụ việc cụ thể
	- Thảo luận;
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm;
	6


4. Chuyên đề 4: Tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam với các nưpwvs 
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	Chuyên đề 4
	- Giảng lý thuyết 
	4

	Buổi 2
	Chuyên đề 4
	- Thảo luận
	6

	Buổi 3
	Chuyên đề 4
	- Thảo luận
	6



	
TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)
	
TRƯỞNG KHOA CHUYÊN MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)











Tương trợ tư pháp giữa Việt Nam với các nước 		Mã số: LQT-06
